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	Giáo án số: 1
	Thời gian thực hiện: 45 phút .
Tên chương: Chương 1: TỔNG QUAN VỀ MICROSOFT SQL SERVERL VÀ NGÔN NGỮ T-SQL 
Thực hiện ngày : 08/10/2018


	Tên bài: Tổng quan về MS SQL Server 2005

	Mục tiêu của bài: 
	


Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
· Cài đặt được SQL Server
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy projector hoặc phần mềm Net of  School. 
· Bảng và viết lông
I. Ổn định lớp học:                                                                   Thời gian: 10 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
· Nêu các quy định chung của môn học
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 35 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Dẫn dắt HS-SV từ công việc nghề nghiệp tương lai để trả lời câu hỏi tại sao phải học môn học này.

	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghĩ trả lời các câu hỏi
	5‘

	2
	Giảng bài mới:
	
	
	

	
	2.1 Mô hình khách/chủ (Client/Server)
2.1.1 Khái niệm về cấu trúc vật lý 
2.1.2 Khái niệm về các xử lý 
2.2 Microsoft SQL Server là gì?
2.2.1 Lịch sử ra đời 
2.2.2 Cài đặt MS SQL Server
2.2.3 Các tiện ích trong MS SQL Server
2.2.4 Đăng ký quản trị Microsoft SQL Server 

	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
· Thao tác mẫu cho sinh viên, kết hợp dùng máy Projector.
	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghĩ trả lời các câu GV.
· Ghi các ý chính, ví dụ và lưu ý trong bài giảng.
	
5’


5’



5’
8’

5

5’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:

	Tóm tắt các nội dung đã học.
	· Lắng nghe và ghi nhận.

	2’

	4
	Hướng dẫn tự học:
	
	

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Giáo trình SQL Server 2005, TTTH  trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM.


· 
	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 2018
Giáo viên




Nguyễn  Thị Thủy 




	Giáo án số: 2
	Thời gian thực hiện: 45 phút .
Tên chương: Chương 1: TỔNG QUAN VỀ MICROSOFT SQL SERVERL VÀ NGÔN NGỮ T-SQL 
Thực hiện ngày : 08/10/2018

	Tên bài: Các khái niệm ngôn ngữ T-SQL
Mục tiêu của bài: 


Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Trình bày được các khái niệm về biến, kiểu dữ liệu trong SQL server.
· Thực hiện được các thao tác: Tạo script file, thực thi câu lệnh SQL.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy projector hoặc phần mềm Net of  School. 
· Bảng và viết lông
I. Ổn định lớp học:                                                                   Thời gian:  5 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 40 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Nêu sự cần thiết của CSDL.


	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghĩ trả lời các câu hỏi
	5‘

	2
	Giảng bài mới:
	
	
	30’

	
	2.1. Giới thiệu T-SQL
2.1.1 Biến trong T-SQL
2.1.2  Kiểu dữ liệu trong T-SQL
2.1.3 Chú thích trong T-SQL
2.1.4 Cấu trúc điểu khiển
2.2  Ngôn ngữ  định nghĩa dữ liệu (DDL)
2.2.1 Câu lệnh CREATE TABLE
2.2.2.Câu lệnh ALTER TABLE
2.2.3 Câu lệnh DROP TABLE
2.2.4 Sự khác biệt khi sử dụng ngôn ngữ định nghĩa (DLL) trong  SQL Server và My SQL
2.3 Ngôn ngữ thao tác dữ liệu (DML) và điều khiển dữ liệu (DCL)
2.3.1 Câu lệnh SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
2.3.2 Câu lệnh GRANT, REVOKE, DENY
2.4 Thực thi Câu lệnh T-SQL
2.4.1 Câu lệnh đơn
2.4.2 Batches (Lô)
2.4.3 Đọan Script

	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
· Thao tác mẫu cho sinh viên, kết hợp dùng máy Projector.

	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghĩ trả lời các câu GV.
· Ghi các ý chính, ví dụ và lưu ý trong bài giảng.
· Ghi lại các thao tác.
	10






10’










5’






5’




	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:

	Tóm tắt các nội dung đã học.
	· Lắng nghe và ghi nhận.

	3’

	4
	Hướng dẫn tự học:
	- Bài tập chương 1
	2’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Giáo trình SQL Server 2005, TTTH  trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM.


· 
	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 2018
Giáo viên




Nguyễn  Thị Thủy 




	Giáo án số: 3
	Thời gian thực hiện: 45 phút .
Tên chương: Chương 2: NGÔN NGỮ ĐỊNH NGHĨA DỮ LIỆU (DDL)
Thực hiện ngày : 15/10/2018

	Tên bài: Tạo và thay đổi cấu trúc bảng
Mục tiêu của bài: 


Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Viết được các câu lệnh như: Tạo bảng, xoá bảng, thêm cột, xoá cột, đổi tên cột..
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy projector hoặc phần mềm Net of  School. 
· Bảng và viết lông
I. Ổn định lớp học:                                                                   Thời gian:  5 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 40 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Nêu sự cần thiết của bảng.


	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghĩ trả lời các câu hỏi
	5‘

	2
	Giảng bài mới:
	
	
	30’

	
	2.1. Cơ sở dữ liệu của SQL Server 
2.1.1 Khái niệm về cơ sở dữ liệu
2.1.2 Các tập tin vật lý lưu trữ cơ sở dữ liệu
2.1.3. Tạo mới cơ sở dữ liệu 
2.1.4. Xóa cơ sở dữ liệu đã có 
2.2.Bảng dữ liệu (Table)
2.2.1. Khái niệm về bảng
2.2.2. Các thuộc tính của bảng
2.2.3. Tạo cấu trúc bảng dữ liệu
2.2.4. Xóa bảng đã tồn tại
2.3. Thay đổi cấu trúc bảng
2.3.1. Thêm cột
2.3.2. Hủy bỏ cột hiện có
2.3.3. Sửa đổi kiểu dữ liệu của cột
2.3.4. Đổi tên cột, tên bảng dữ liệu.

	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
· Thao tác mẫu cho sinh viên, kết hợp dùng máy Projector.

	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghĩ trả lời các câu GV.
· Ghi các ý chính, ví dụ và lưu ý trong bài giảng.
· Ghi lại các thao tác.
	10’









15’






5’






5’




	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:

	Tóm tắt các nội dung đã học.
	· Lắng nghe và ghi nhận.

	3’

	4
	Hướng dẫn tự học:
	- Bài tập chương 1
	2’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Giáo trình SQL Server 2005, TTTH  trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM.


· 
	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 2018
Giáo viên




Nguyễn  Thị Thủy 






	Giáo án số: 4
	Thời gian thực hiện: 45 phút .
Tên chương: Chương 2: NGÔN NGỮ ĐỊNH NGHĨA DỮ LIỆU (DDL)
[bookmark: _GoBack]Thực hiện ngày : 22/10/2018

	Tên bài: Tính toàn vẹn dữ liệu trong cơ sở dữ liệu
Mục tiêu của bài: 


Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Viết được các câu lệnh như: tạo  ràng buộc khoá chính, khoá ngoại, duy nhất, mặc nhiên, kiểm tra miền giá trị.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy projector hoặc phần mềm Net of  School. 
· Bảng và viết lông
I. Ổn định lớp học:                                                                   Thời gian:  5 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 40 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
- Từ những yêu cầu thực tế dẫn đến các ràng buộc.

	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghĩ trả lời các câu hỏi
	5‘

	2
	Giảng bài mới:
	
	
	30’

	
	2.1. Giới thiệu về ràng buộc toàn vẹn 
2.2. Các loại quy tắc kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu
2.2.1 Kiểm tra duy nhất dữ liệu
2.2.2  Kiểm tra tồn tại dữ liệu
2.2.3 Kiểm tra miền giá trị
2.2.4 Thêm ràng buộc mới vào trong bảng
2.2.5 Hủy bỏ ràng buộc đã có trong bảng
2.2.6  Tắt/ Bật quy tắc kiểm tra toàn vẹn dữ liệu
2.3. Mô hình quan hệ dữ liệu 
2.3.1. Khái niệm về mô hình quan hệ dữ liệu
2.3.2. Tạo mới mô hình quan hệ dữ liệu
2.3.3. Các chức năng trong mô hình quan hệ dữ liệu
2.4. Index
2.4.1. Index là gì?
2.4.2. Các kiểu Index
2.4. 3. Cách tạo Index
2.4.4. Sửa và xóa Index

	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
· Thao tác mẫu cho sinh viên, kết hợp dùng máy Projector.

	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghĩ trả lời các câu GV.
· Ghi các ý chính, ví dụ và lưu ý trong bài giảng.
· Ghi lại các thao tác.
	2’
13’













5’








10’





	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:

	Tóm tắt các nội dung đã học.
	· Lắng nghe và ghi nhận.

	3’

	4
	Hướng dẫn tự học:
	- Bài tập chương 1
	2’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Giáo trình SQL Server 2005, TTTH  trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM.


· 
	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 2018
Giáo viên




Nguyễn  Thị Thủy 
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